
TT DANH MỤC CHỦ ĐẦU TƯ
TỈNH HỖ TRỢ 

(trđ)

HUYỆN HỖ 

TRỢ (trđ)

TỔNG CỘNG                  6.920                 20.200 

I NĂM 2023                  2.330                   7.200 

a Xây mới (13)                 1.840                  6.500 

1 Xây dựng nhà văn hoá thôn Phú Hoà, xã Phú Thuỷ UBND xã Phú Thuỷ 145                500                

2 Xây dựng nhà văn hoá thôn Văn Xá, xã Phú Thủy UBND xã Phú Thuỷ 145                500                

3 Xây dựng nhà văn hoá thôn Mỹ Hoà, xã Sơn Thủy UBND xã Sơn Thuỷ 145                500                

4 Xây dựng nhà văn hoá thôn Trầm Kỳ, xã Sen Thủy UBND xã Sen Thuỷ 145                500                

5 Xây dựng nhà văn hoá thôn Sen Thượng 2, xã Sen Thủy UBND xã Sen Thuỷ 145                500                

6 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tương Trợ, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                

7 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tân Thái, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 145                500                

8 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tân Lỵ, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 145                500                

9 Xây dựng nhà văn hoá thôn Đông Thiện, xã Dương Thủy UBND xã Dương Thuỷ 145                500                

10 Xây dựng nhà văn hoá thôn Đông Xuân, xã Trường Thủy UBND xã Trường Thuỷ 145                500                

11 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tân Lộc, xã Cam Thủy UBND xã Cam Thuỷ 145                500                

12 Xây dựng nhà văn hoá thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy UBND xã Mỹ Thuỷ 145                500                

13 Xây dựng nhà văn hoá TDP 4, TTNT Lệ Ninh UBND TTNT Lệ Ninh 100                500                

b Cải tạo (7)                    490                     700 

1 Cải tạo nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Mai Thủy UBND xã Mai Thuỷ 70                  100                

2 Cải tạo nhà văn hóa thôn Đặng Lộc 3, xã Cam Thủy UBND xã Cam Thuỷ 70                  100                

3 Cải tạo nhà văn hóa thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy UBND xã Cam Thuỷ 70                  100                

4 Cải tạo nhà văn hóa thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy UBND xã Liên Thuỷ 70                  100                

5 Cải tạo nhà văn hóa thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy UBND xã Lộc Thuỷ 70                  100                

6 Cải tạo nhà văn hóa thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy UBND xã Xuân Thuỷ 70                  100                

7 Cải tạo nhà văn hóa thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy UBND xã Xuân Thuỷ 70                  100                

II NĂM 2024                  2.665                   8.200 

a Xây mới (15)                 2.175                  7.500 

1 Xây dựng nhà văn hoá thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy UBND xã Sơn Thuỷ 145                500                

2 Xây dựng nhà văn hoá thôn Eo Rú, xã Hoa Thủy UBND xã Hoa Thuỷ 145                500                

3 Xây dựng nhà văn hoá thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy UBND xã Sen Thuỷ 145                500                

4 Xây dựng nhà văn hoá thôn Trung Tân, xã Sen Thủy UBND xã Sen Thuỷ 145                500                

5 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tây Giáp, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                

6 Xây dựng nhà văn hoá thôn Xóm Mới, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                

7 Xây dựng nhà văn hoá thôn Thắng Lợi, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                
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8 Xây dựng nhà văn hoá thôn An Định, xã Hồng Thủy UBND xã Hồng Thuỷ 145                500                

9 Xây dựng nhà văn hoá thôn Tân Hoà, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 145                500                

10 Xây dựng nhà văn hoá thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy UBND xã Dương Thuỷ 145                500                

11 Xây dựng nhà văn hoá thôn Lệ Bình, xã Mai Thủy UBND xã Mai Thuỷ 145                500                

12 Xây dựng nhà văn hoá thôn Trạng Cau, xã Trường Thủy UBND xã Trường Thuỷ 145                500                

13 Xây dựng nhà văn hoá thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thuỷ 145                500                

14 Xây dựng nhà văn hoá thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thuỷ 145                500                

15 Xây dựng nhà văn hoá thôn Đại Phong, xã Phong Thủy UBND xã Phong Thuỷ 145                500                

b Cải tạo (7)                    490                     700 

1 Cải tạo nhà văn hoá thôn Tam Hương, xã Phú Thuỷ UBND xã Phú Thuỷ 70                  100                

2 Cải tạo nhà văn hóa thôn Ngô Xá, xã Sơn Thủy UBND xã Sơn Thuỷ 70                  100                

3 Cải tạo nhà văn hóa thôn Đấu Tranh, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 70                  100                

4 Cải tạo nhà văn hóa thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy UBND xã Hồng Thuỷ 70                  100                

5 Cải tạo nhà văn hóa thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy UBND xã Hồng Thuỷ 70                  100                

6 Cải tạo nhà văn hóa thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy UBND xã Mỹ Thuỷ 70                  100                

7 Cải tạo nhà văn hóa thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy UBND xã Xuân Thuỷ 70                  100                

III NĂM 2025                  1.925                   4.800 

a Xây mới (7)                 1.015                  3.500 

1 Xây dựng nhà văn hoá thôn Xuân Bắc 1, xã Hoa Thủy UBND xã Hoa Thuỷ 145                500                

2 Xây dựng nhà văn hoá thôn Nồm Bớc, xã Sen Thủy UBND xã Sen Thuỷ 145                500                

3 Xây dựng nhà văn hoá thôn Hoà Đông, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                

4 Xây dựng nhà văn hoá thôn Nội Mai, xã Hưng Thủy UBND xã Hưng Thuỷ 145                500                

5
Xây dựng nhà văn hoá thôn Mốc Thượng 2, xã Hồng

Thủy
UBND xã Hồng Thuỷ 145                500                

6
Xây dựng nhà văn hoá thôn Mốc Thượng 1, xã Hồng

Thủy
UBND xã Hồng Thuỷ 145                500                

7 Xây dựng nhà văn hoá thôn 2 Thanh Tân, xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thuỷ 145                500                

b Cải tạo (13)                    910                  1.300 

1 Cải tạo nhà văn hóa thôn Phú Xuân, xã Phú Thủy UBND xã Phú Thuỷ 70                  100                

2 Cải tạo nhà văn hóa thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy UBND xã Sơn Thuỷ 70                  100                

3 Cải tạo nhà văn hóa thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy UBND xã Sơn Thuỷ 70                  100                

4 Cải tạo nhà văn hóa thôn Phước Vinh, xã Hoa Thủy UBND xã Hoa Thuỷ 70                  100                

5 Cải tạo nhà văn hóa thôn Xuân Bắc 3, xã Hoa Thủy UBND xã Hoa Thuỷ 70                  100                

6 Cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 70                  100                
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7 Cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 70                  100                

8 Cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Đa, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 70                  100                

9 Cải tạo nhà văn hóa thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy UBND xã Tân Thuỷ 70                  100                

10 Cải tạo nhà văn hóa thôn Trung Thiện, xã Dương Thủy UBND xã Dương Thuỷ 70                  100                

11 Cải tạo nhà văn hóa thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy UBND xã Mỹ Thuỷ 70                  100                

12 Cải tạo nhà văn hóa thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy UBND xã Xuân Thuỷ 70                  100                

13 Cải tạo nhà văn hóa thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy UBND xã Phong Thuỷ 70                  100                
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